
Nam Nữ Dự bị Chính thức
Học 

vấn
Chuyên môn LLCT

A

I

1
Nguyễn Tiến 

Dũng
10/01/1986

Anh Sơn - 

Nghệ An
Kinh 1/10/2014 1/10/2015 12/12

Cử nhân Chính trị 

-  Luật (chính 

quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh 

Văn phòng Sở

2 Trương Văn Hoài 02/09/1987
Gio Linh - 

Quảng Trị
Kinh 01/10/2014 01/10/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh 

Văn phòng Sở

3 Võ Thị Thảo 17/02/1986
Diễn Châu - 

Nghệ An
Kinh 12/4/2015 12/4/2016 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Trưởng phòng, Phòng Văn bản 

và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

II

1
Nguyễn Tiến 

Dũng
10/01/1986

Anh Sơn - 

Nghệ An
Kinh 01/10/2014 01/10/2015 12/12

Cử nhân Chính trị 

-  Luật (chính 

quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh 

Văn phòng Sở

2
Trương Thị Thùy 

Trang
18/01/1986

Quảng Ninh - 

Quảng Bình
Kinh 01/10/2014 01/10/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh thanh tra - Phó Trưởng 

phòng,  phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và Thanh tra

3 Võ Thị Thảo 17/02/1986
Diễn Châu - 

Nghệ An
Kinh 12/4/2015 12/4/2016 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Trưởng phòng, Phòng Văn bản 

và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

III

1 Chu Thị Nga 3/5/1987
Quảng Hòa - Cao 

Bằng
Tày 7/5/2021 7/5/2022 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp 

Chuyên viên Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

2
Trần Thị Như 

Ngọc
12/7/1984 Đắk Pơ - Gia Lai Kinh 4/4/2016 4/4/2017 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp 

Chuyên viên, Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG THUỘC SỞ

Chánh Văn phòng Sở 

Trưởng Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật 

Ngày tháng năm sinh

Họ và tên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                           UBND TỈNH ĐẮK NÔNG

                                  SỞ TƯ PHÁP 

Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

TT

DANH SÁCH 
Phê duyệt Quy hoạch các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2026-2031

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 111/QĐ-STP ngày 29 tháng 8 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp)

Chức vụ và đơn vị công tác hiện 

nay

Trình độNgày vào Đảng

Dân tộcQuê quán



Nam Nữ Dự bị Chính thức
Học 

vấn
Chuyên môn LLCT

Ngày tháng năm sinh

Họ và tênTT
Chức vụ và đơn vị công tác hiện 

nay

Trình độNgày vào Đảng

Dân tộcQuê quán

3
Trương Thị Thùy 

Trang
18/01/1986

Quảng Ninh - 

Quảng Bình
Kinh 01/10/2014 01/10/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh thanh tra - Phó Trưởng 

phòng,  phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và Thanh tra

IV

1 Đinh Văn Tuấn 19/5/1977 Lộc Hà - Hà Tĩnh Kinh 13/4/2002 13/4/2003 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Cao cấp

Phó Chánh thanh tra - Phó Trưởng 

phòng,  phòng Quản lý xử lý vi phạm 

hành chính và Thanh tra

2
Nông Thị Ninh 

Kiều
11/7/1985

Trùng Khánh - 

Cao Bằng
Tày 5/5/2014 5/5/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Thanh tra viên, Phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành  chính và Thanh tra

3 Trương Văn Hoài 02/09/1987
Gio Linh - 

Quảng Trị
Kinh 01/10/2014 01/10/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Phó Chánh 

Văn phòng Sở

B

I

1 Lê Đình Giáp 10/01/1983
TP. Thanh Hoá - 

Thanh Hoá
Kinh 18/11/2010 18/11/2011 12/12

Cử nhân Tin học 

(chính quy)
Chuyên viên, Văn phòng Sở

2 Nguyễn Thị Hà 18/11/1988
Trực Ninh - Nam 

Định
Kinh 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Chuyên viên, Phòng Hành chính và 

bổ trợ tư pháp

3 Chu Thị Nga 3/5/1987
Quảng Hòa - Cao 

Bằng
Tày 7/5/2021 7/5/2022 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp 

Chuyên viên Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

4 Phan Thị Nhi 01/11/1990
Yên Thành - 

Nghệ An
Kinh 6/9/2017 6/9/2018 12/12

Cử nhân kế toán 

(chính quy); Cử 

nhân Luật (vừa 

học vừa làm)

Chuyên viên, Văn phòng Sở

5
Trần Thị Như 

Ngọc
12/7/1984 Đắk Pơ - Gia Lai Kinh 4/4/2016 4/4/2017 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp 

Chuyên viên, Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

6
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
30/12/1990 Lộc Hà - Hà Tĩnh Kinh 15/4/2014 15/4/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy), Thạc 

sỹ Luật

Chuyên viên, Văn bản và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật     

CHỨC DANH PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG

Phó Chánh Văn phòng Sở 

Chánh thanh tra - Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra 



Nam Nữ Dự bị Chính thức
Học 

vấn
Chuyên môn LLCT

Ngày tháng năm sinh

Họ và tênTT
Chức vụ và đơn vị công tác hiện 

nay

Trình độNgày vào Đảng

Dân tộcQuê quán

II

1 Nguyễn Thị Hà 20/9/1992
Vũ Quang- Hà 

Tĩnh
Kinh 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Chuyên viên, Văn bản và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật     

2
Nông Thị Ninh 

Kiều
11/7/1985

Trùng Khánh - 

Cao Bằng
Tày 5/5/2014 5/5/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Thanh tra viên, Phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành  chính và Thanh tra

3 Nguyễn Thị Nhàn 5/6/1990
Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh
Kinh 14/5/2019 14/5/2020 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Chuyên viên, Phòng Văn bản và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật     

4
Nguyễn Thị 

Phương Trâm
30/8/1988

Thăng Bình - 

Quảng Nam
Kinh 10/02/2017 10/02/2018 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Chuyên viên, Phòng Văn bản và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật     

5
Nguyễn Thị 

Thanh Thảo
30/12/1990 Lộc Hà - Hà Tĩnh Kinh 15/4/2014 15/4/2015 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy), Thạc 

sỹ Luật

Chuyên viên, Văn bản và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật     

6
Trương Hoàng 

Thảo My
27/11/1995

Tp Buôn Ma 

Thuột  - Đắk Lắk
Kinh 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Chuyên viên, Văn bản và Phổ biến, 

giáo dục pháp luật     

III

1 Nguyễn Thị Liên 21/5/1984
Trực Ninh - Nam 

Định
Kinh 27/4/2012 27/4/2013 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Chuyên viên, Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

2 Đỗ Thị Toàn 12/5/1981
Thọ Xuân - 

Thanh Hóa
Kinh 5/4/2007 5/4/2008 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Chuyên viên, Văn phòng Sở

3 Trần Văn Tính 12/12/1989
Tp Hải Dương -

Hải Dương
Kinh 12/04/2022 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Chuyên viên, Phòng Hành chính và 

bổ trợ tư pháp

IV

Phó Trưởng phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp 

Phó Chánh thanh tra - Phó Trưởng phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra 

Phó Trưởng Phòng Văn bản và Phổ biến, giáo dục pháp luật 



Nam Nữ Dự bị Chính thức
Học 

vấn
Chuyên môn LLCT

Ngày tháng năm sinh

Họ và tênTT
Chức vụ và đơn vị công tác hiện 

nay

Trình độNgày vào Đảng

Dân tộcQuê quán

1 Bùi Văn  Hậu 27/10/1976
Yên Thủy - 

Hòa Bình
Mường 23/09/2009 23/09/2010 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Chuyên viên, Phòng Quản lý xử lý vi 

phạm hành  chính và Thanh tra

2
Lữ  Thị Minh 

Hiền
2/8/1989

Hà Trung - Thanh 

Hoá
Kinh 12/4/2022 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Chuyên viên, phòng Quản lý xử lý vi 

phạm hành chính và Thanh tra

3 Nguyễn Thị Nhàn 5/6/1990
Cẩm Xuyên - Hà 

Tĩnh
Kinh 14/5/2019 14/5/2020 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Chuyên viên, Phòng Văn bản và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật     

4 Chu Thị Nga 3/5/1987
Quảng Hòa - Cao 

Bằng
Tày 7/5/2021 7/5/2022 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp 

Chuyên viên Phòng Hành chính và 

Bổ trợ tư pháp    

5 Hoàng Thị Oanh 26/4/1992
Diễn Châu - 

Nghệ An
Kinh 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Chuyên viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

6 Trương Văn Phú 10/01/1981
Yên Mỹ - Hưng 

Yên
Kinh 04/05/2013 04/05/2014 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

Trung 

cấp

Thanh tra viên, phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành chính và Thanh tra

V

1 Vi Thị An 17/12/1990 Thái Nguyên
Cao 

Lan
23/4/2020 23/4/2021 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

2 Mai Thị Hạnh 15/9/1992 Quảng Nam Kinh 12/12
Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

3
Trần Thị Hoài 

Thương
4/4/1990 Nghệ An Kinh 23/7/2021 23/7/2022 12/12

Cử nhân Hành 

chính (chính 

quy); Cử nhân 

Luật (chính quy)

Chuyên viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

4
Nguyễn Thị 

Phương Trâm
30/8/1988

Thăng Bình - 

Quảng Nam
Kinh 10/02/2017 10/02/2018 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

Trung 

cấp

Chuyên viên, Phòng Văn bản và Phổ 

biến, giáo dục pháp luật     

Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 



Nam Nữ Dự bị Chính thức
Học 

vấn
Chuyên môn LLCT

Ngày tháng năm sinh

Họ và tênTT
Chức vụ và đơn vị công tác hiện 

nay

Trình độNgày vào Đảng

Dân tộcQuê quán

5 Hoàng Ngọc Tuấn 22/9/1986
Krông Pắc - Đắk 

Lắk
Tày 10/6/2019 10/6/2020 12/12

Cử nhân Luật 

(chính quy)

 Trung 

cấp

Trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

6 Y Lam 10/8/1975
Đắk Song - Đắk 

Nông

M' 

Nông
24/10/2008 24/10/2009 12/12

Cử nhân Luật 

(vừa học vừa 

làm)

 Trung 

cấp

Trợ giúp viên, Trung tâm Trợ giúp 

pháp lý nhà nước

VI

1
Nguyễn Khắc 

Hưng
22/03/1985

Hoằng Hóa - 

Thanh Hóa
Kinh 16/4/2016 16/4/2017 12/12

Cử nhân kế toán 

(vừa học vừa 

làm)

Chuyên viên, Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản

2
Trần Thị Thanh 

Trang
15/4/1986

Thăng Bình - 

Quảng Nam
Kinh

Cử nhân Kế toán 

(chính quy) 

Đấu giá viên, Trung tâm dịch vụ đấu 

giá tài sản

3 Phan Thị Nhi 01/11/1990
Yên Thành - 

Nghệ An
Kinh 6/9/2017 6/9/2018 12/12

Cử nhân kế toán 

(chính quy);Cử 

nhân Luật (vừa 

học vừa làm)

Chuyên viên, Văn phòng Sở

Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản 
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